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	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Thời điểm Thông báo đáp ứng GSP
	Phạm vi hoạt động bảo quản

	1 
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật
	Đường Nguyễn Thế Bảo, Phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
	08/7/2022
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C) và điều kiện đông (-250C)

	2 
	Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa
	TT.Phú Thứ, H.Tây Hòa, Phú Yên
	29/01/2021


25/6/2019
	- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt)
- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	3 
	Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa
	67 Nguyễn Chí Thanh, TT.Củng Sơn, H.Sơn Hòa, Phú Yên
	04/3/2021


28/6/2019
	- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt)
- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	4 
	Phòng Khám tư vấn và điều trị dự phòng Trần Duy Thuần
	67 Nguyễn Thái Học, Phường 3, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
	28/6/2019
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	5 
	Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh
	05 Nguyễn Trãi, TT.Hai Riêng, H.Sông Hinh, Phú Yên
	13/01/2021


26/6/2019
	- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt)
- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	6 
	Trung tâm Y tế huyện Phú Hòa
	KP.Định Thọ 1, TT.Phú Hòa, H.Phú Hòa, Phú Yên
	31/12/2020


27/6/2019
	- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt)
- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	7 
	Trạm Y tế xã Hòa Trị
	Xã Hòa Trị, H.Phú Hòa, Phú Yên
	27/6/2019
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	8 
	Trạm Y tế xã Hòa Thắng
	Xã Hòa Thắng, H.Phú Hòa, Phú Yên
	27/6/2019
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	9 
	Trạm Y tế xã Hòa An
	Xã Hòa An, H.Phú Hòa, Phú Yên
	26/6/2019
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	10 
	Trung tâm Y tế Thị xã Sông Cầu
	02 Phạm Văn Đồng, TX.Sông Cầu, Phú Yên
	27/01/2021


21/6/2019
	- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt)
- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	11 
	Phòng tiêm vắc xin dịch vụ, Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu
	KP.Long Bình, P.Xuân Phú, TX.Sông Cầu, Phú Yên
	21/6/2019
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	12 
	Trung tâm Y tế huyện Tuy An
	KP.Trường Xuân, TT.Chí Thanh, H.Tuy An, Phú Yên
	31/12/2020


28/6/2019
	- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt)
- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	13 
	Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa
	Hòa Hiệp Trung, H.Đông Hòa, Phú Yên
	25/01/2021


27/6/2019
	- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt)
- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	14 
	Bệnh viện Sản Nhi
	270 Trần Hưng Đạo, Phường 6, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
	12/01/2021


01/7/2019
	- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt)
- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	15 
	Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân
	109A Trần Phú, KP.Long Thăng, TT.La Hai, H.Đồng Xuân, Phú Yên
	25/01/2021


28/6/2019
	- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt)
- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	16 
	Phòng Khám tư vấn và điều trị dự phòng Trần Minh Anh
	Khu phố 3, TT.Hai Riêng, H.Sông Hinh, Phú Yên
	21/9/2019
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	17 
	Trung tâm tiêm chủng FAMILY CARE
	SH-05 APEC Mandala Wyndham, Đại lộ Hùng Vương, Phường 7, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên
	04/01/2020
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	18 
	Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ số 01 Biện Ngọc Tân
	86 Nguyễn Trãi, Phường 5, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.
	02/3/2020
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	19 
	Bệnh viện Mắt
	126 Nguyễn Thái Hoc, Phường 5, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
	05/01/2021
	- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt, không bao gồm: vắc xin)

	20 
	Trung tâm tiêm chủng vắc xin TCT 304 Hùng Vương
	304 Hùng Vương, Phường 7, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên
	14/01/2021
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	21 
	Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ số 05
	471 Quốc Lộ 1A, KP.Chí Thạnh, TT.Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Phú Yên
	25/01/2021
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	22 
	Bệnh viện Phục hồi chức năng
	Thông Long Thủy, xã An Phú, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
	28/01/2021
	- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt, không bao gồm: vắc xin)

	23 
	Bệnh viện y học cổ truyền
	399 Lê Duẩn, Phường 7, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
	04/02/2021
	- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt, không bao gồm: vắc xin)

	24 
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
	04/3/2021
	- Bảo quản thuốc hóa dược ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt, không bao gồm: vắc xin)

	25 
	Phòng tiêm chủng vắc xin Đông Hòa
	Khu phố 2, Phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, Phú Yên
	15/12/2021
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	26 
	Trung tâm tiêm chủng Victory Care Phú Yên
	Số 35L đường Lê Lợi, phường 2, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
	10/12/2021
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	27 
	Trung tâm tiêm chủng Quốc Tế
	Đường Trần Phú nối dài, thôn Tân Phú, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Phú Yên

	28/12/2021
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	28 
	Trung tâm tiêm chủng Đồng Xuân
	99 Trần Phú, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
	06/3/2022
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	29 
	Phòng Tiêm chủng Vắc xin dịch vụ Tâm An
	Lô số 14, điểm số 2, Khu dân dụng Hồ Sơn, phường 5, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	05/4/2022
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	30 
	Trung tâm tiêm chủng vắc xin Phúc Huyền
	Số 60 Lê Lợi, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
	05/4/2022
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	31 
	Trung tâm tiêm chủng Victory Care - Cơ sở 2
	Số 10 đường Lê Thành Phương, TT.Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
	18/5/2022
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	32 
	Trung tâm tiêm chủng Tây Hòa
	Khu phố Mỹ Lệ Tây, TT.Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
	26/5/2022
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	33 
	Trung tâm tiêm chủng Bình Minh
	Thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
	10/6/2022
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	34 
	Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ số 06
	142 Trần Phú, TT.Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên
	25/7/2022
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	35 
	Địa điểm kinh doanh VNVC Tuy Hòa – Công ty cổ phẩn Vắc xin Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
	183 Nguyễn Huệ, phường 5, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	13/4/2023
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	36 
	Địa điểm kinh doanh – Công ty cổ phần vắc xin Phú Tín - Phòng tiêm dịch vụ số 03
	Quốc lộ 29, KP.Mỹ Lệ Đông, TT.Phú Thứ, Huyện Tây Hòa, Phú Yên
	01/3/2021
10/5/2023
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	37 
	Địa điểm kinh doanh – Công ty cổ phần vắc xin Phú Tín - Phòng tiêm dịch vụ số 02
	KP.Phú Hiệp 3, P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa, Phú Yên
	10/8/2023
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	38 
	Trung tâm tiêm chủng Bình Minh 2
	Đường Hải Dương, thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
	10/02/2023
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	39 
	CTY CPDP FPT Long Châu- địa điểm kinh doanh trung tâm tiêm chủng Long Châu 28
	255 Phạm Văn Đồng, khu phố Long Hải Nam, phường Xuân Phú, TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
	15/01/2024
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	40 
	CTY CPDP FPT Long Châu- địa điểm kinh doanh trung tâm tiêm chủng Long Châu 27
	Số 17/2 Chu Văn An, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	17/01/2024
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	41 
	Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa
	273 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	2/4/2024
	-Bảo quản thuốc ở điều kiện thường bao gồm (thuốc phải kiểm soát đặc biệt và sinh phẩm nhiệt độ từ 150C đến không quá 300C) 
-Bảo quản thuốc ở điều kiện đặc biệt bao gồm (thuốc, vắc xin và sinh phẩm ở điều kiện nhiệt độ lạnh từ 20C đến 80C và ở nhiệt độ đông lạnh từ -150C đến -250C)


	42 
	Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên – chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu Dược Phú Yên
	168 Trần Phú, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	09/7/2024
	- Bảo quản thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, sinh phẩm và vắc xin ở điều kiện thường và điều kiện lạnh (20C-80C) (bao gồm cả thuốc kiểm soát đặc biệt

	43 
	Địa điểm kinh doanh VNVC Sông Cầu – Công ty cổ phẩn Vắc xin Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
	109 Đoàn Thị Điểm, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
	23/8/2024
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	44 
	Phòng tiêm vắc xin Bác sỹ Nguyễn Chí Cang
	43A Phạm Văn Đồng, khu phố Long Hải Đông, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
	26/8/2024
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)

	45 
	Phòng khám Đa khoa khu vực thuộc Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa
	66-68 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	06/9/2024
	-Bảo quản thuốc ở điều kiện thường bao gồm (thuốc phải kiểm soát đặc biệt và sinh phẩm nhiệt độ từ 150C đến không quá 300C) 
-Bảo quản thuốc ở điều kiện đặc biệt bao gồm (thuốc, vắc xin và sinh phẩm ở điều kiện nhiệt độ lạnh từ 20C đến 80C)


	46 
	Trung tâm tiêm chủng Trường An 8 – Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư y tế Trường 
An
	23 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
	13/11/2024
	- Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh (20C-80C)
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